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ĐỀ 001
I. Trắc nghiệm (4 điểm )
Từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu đúng chấm 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	C



II. Tự luận (6 điểm )
	Câu
	Kiến thức
	Điểm

	Câu 1

	a) Xung quanh bóng đèn điện đang sáng có từ trường.
Vì đèn điện phải được nối với dây điện mang điện thì mới có thể phát sáng nên xung quanh bóng đèn có từ trường
	0,25
0,25

	
	b) Có thể biết được từ trường mạnh yếu thông qua các đường sức từ:
+ Đường sức từ màu (dày) thì từ trường mạnh
+ Đường sức từ thưa thì từ trường yếu.
	0,25
0,25

	Câu 2 
	Vẽ đúng đường sức từ của Nam châm../..
	1

	Câu 3

	
- Khái niệm: Quang hợp là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.
Phương trình tổng quát:
a) PT quang hợp:Ánh sáng
Diệp lục

Nước + Carbon dioxid  -    Chất hữu cơ + Oxygen

	0,75




0.75

	
	b) Ở các cây có phiến lá biến đổi như xương rồng, cành giáo,.. bộ phận của cây thực hiện quá trình quang hợp là: Thân cây.
- Thân của cây cành giao và cây xương rồng có màu xanh tươi, điều này cho thấy rằng trong thân cây có chứa lục lạp (bào quan quang hợp).
	0,25

0,25

	Câu 4

	. - Nếu để cây cải với mật độ quá dày sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp dinh dưỡng và nước cho cây, dẫn đến hiện tượng thiếu dinh dưỡng, thiếu nước (nguyên liệu của quang hợp); 
- Cây bị che lấp lẫn nhau, không nhận đủ ánh sáng để quang hợp (tổng hợp chất hữu cơ) khiến cây sinh trưởng kém, còi cọc. 
- Do đó, khi cây mọc với mật  độ quá dày thì nên tỉa bớt để cây có đủ ánh sáng và nước cho quá  trình quang hợp diễn ra hiệu quả
	0,5


0,5

	Câu 5

	· PT hô hấp……
	
0,5


	
	- Quá trình hô hấp có vai trò cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. 
- Nếu hô hấp tế bào bị dừng lại sẽ dẫn đến cơ thể thiếu năng lượng cho các hoạt động sống.
	0,5

0,5



ĐỀ 002
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu đúng chấm 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	D



II. TỰ LUẬN: 6,0 điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	Ta dùng một nam châm và đưa vào trong hỗn hợp hai loại bột trên
Do nam châm chỉ hút bột sắt nên sẽ tách riêng được hai loại bột
	1đ

	Câu 2

	Vẽ đúng dạng đường sức từ ….
	1đ

	
    Câu 3
	a. Khái niệm: Quang hợp là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.
Phương trình tổng quát:
- Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đếnQuang hợp:
Nước
Carbondioxide
Oxygen
Nhiệt độ

	0,75đ


0,75đ






	
	b) Ở các cây có phiến lá biến đổi như xương rồng, cành giáo,.. bộ phận của cây thực hiện quá trình quang hợp là: Thân cây.
- Thân của cây cành giao và cây xương rồng có màu xanh tươi, điều này cho thấy rằng trong thân cây có chứa lục lạp (bào quan quang hợp).
	0,5 đ

	Câu 4

	a) Khi hút chân không, lượng O2 trong túi đựng gần như bằng 0, do đó quá trình hô hấp tế bào của các loài vi sinh vật phân hủy thịt, cá bị ức chế nên có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt...) lâu ngày mà không bị hư hỏng trong túi hút chân không.
b) Muốn bảo quản lạc (đậu phộng) ta có thể bỏ vào túi rồi hút chân không hoặc rang lên và đặt lạc ở nơi thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh
	
0,5 đ




0,5 đ

	Câu 5
	PT hô hấp……
	

0,5 đ

	
	- Quá trình hô hấp có vai trò cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. 
- Nếu hô hấp tế bào bị dừng lại sẽ dẫn đến cơ thể thiếu năng lượng cho các hoạt động sống.
	
0,5đ

0,5 đ



Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Duyên
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